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1 25207101 Nguyễn Tấn Kiệt 15 10 9,71 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 17.870.400 17.870.400

2 25207085 Bùi Thanh Hải Đăng 15 10 9,68 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 17.870.400 17.870.400

3 25207095 Tô Quỳnh Hương 15 10 9,65 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 17.870.400 17.870.400

4 25207015 La Nhật Đông 15 10 9,59 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 17.870.400 7.446.000 10.424.400
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5 22207116 Lê Trần Anh Kiệt 9 9 9,51 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 17.270.400 17.270.400

6 22207107 Lê Thanh Vy 9 9 9,51 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 17.270.400 17.270.400

7 25207103 Nguyễn Hoàng Long 15 10 9,5 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 17.870.400 17.870.400

8 22207104 Nguyễn Phúc Vĩnh 9 9 9,49 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 17.270.400 17.270.400

9 22207004 Nguyễn Minh Anh 9 9 9,46 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 17.270.400 17.270.400

10 22207098 Huỳnh Thái Tuấn 9 9 9,42 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 17.270.400 17.270.400

11 24207105 Quách Gia Thịnh 12 12 9,33 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 17.605.440 17.605.440

12 25207067 Phạm Hoàng Trang 15 10 9,23 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 17.870.400 17.870.400

13 23207134 Phạm Quốc Trung 13 13 9,23 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 19.244.160 19.244.160

14 23207023 Lê Nguyễn Thuỳ Dương 13 13 9,22 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 19.244.160 19.244.160

15 23207047 Nguyễn Ngọc Dũng 13 13 9,2 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 19.244.160 19.244.160

16 23207048 Nguyễn Ngọc Dũng 13 13 9,18 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 19.244.160 19.244.160

17 23207060 Nguyễn Ngọc Hùng 13 13 9,16 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 19.244.160 19.244.160

18 24207015 Vũ Quốc Hùng 12 12 9,08 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 17.605.440 17.605.440

19 24207088 Nguyễn Thái Thành Đạt 12 12 9,28 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 16.138.320 16.138.320
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20 24207016 Trịnh Phương Thiên Hương 12 12 9 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 16.138.320 16.138.320

21 24207032 Nguyễn Tấn Phát 12 12 8,79 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 16.138.320 16.138.320


